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1 Lưu Văn Bình 1141020047 23/10/1998 Cơ khí Cơ điện tử

2 Đặng Nam Trường 1141010432 05/12/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí

3 Nguyễn Hữu Độ 1141010343 12/05/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí

4 Đào Mạnh Cường 1141010436 08/08/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí

5 Nguyễn Tuấn Hùng 1141010417 01/03/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí

6 Nguyễn Văn Đồng 1141010295 26/09/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí

7 Cảnh Chi Huy 1141010237 20/01/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí

8 Nguyễn Xuân Tuyên 1041010127 31/10/1997 Cơ khí CNKT Cơ khí

9 Trần Phong Hào 1141010056 02/03/2019 Cơ khí CNKT Cơ khí

10 Trần Tiến Thọ 1141030235 10/11/1998 CN Ô tô CN Ô tô

11 Hoàng Văn Đán 1141010369 16/12/1997 Cơ khí CNKT Cơ khí

12 Nguyễn Ngọc Đức 1141010452 27/07/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí

13 Đàm Thận Sơn 1141010316 23/08/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí

14 Trần Khánh Thiện 1141030289 22/11/1997 CN Ô tô CN Ô tô

15 Đỗ Thị Thu 1141120152 30/09/1998 CN Hóa CN Hóa học

16 Trần Văn Thịnh 1141010143 09/01/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí

17 Phạm Trọng Tấn 1141010456 27/11/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí

18 Phạm Hữu Thế Anh 1141030351 24/07/1998 CN Ô tô CN Ô tô

19 Nguyễn Quốc Cường 1141030300 12/03/1997 CN Ô tô CN Ô tô

20 Nguyễn Văn Chiến 1141010021 08/12/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí

21 Bùi Văn Thịnh 1141030003 06/01/1998 Công nghệ thông tin CN Ô tô

22 Hoàng Công Thành 1141030071 08/07/2019 CN Ô tô CN Ô tô

23 Lê Việt Trung 1141010397 30/08/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí

24 Nguyễn Quốc Cường 1141010411 16/04/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí

25 Lê Quang Hà 1141030190 10/04/1998 CN Ô tô CN Ô tô

26 Hà Văn Thái 1141030298 11/10/1997 CN Ô tô CN Ô tô

27 Nguyễn Khánh Hải 1141030269 01/05/1998 CN Ô tô CN Ô tô
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28 Nguyễn Thị Hoa 1141020108 30/05/1998 Cơ khí Cơ điện tử

29 PHẠM QUÍ DƯƠNG 1141010305 12/04/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí

30 Đàm Văn Thưởng 1141010364 24/06/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí

31 Doãn Đình Cao 1141010151 12/01/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí

32 Trần Quốc Dũng 1141020157 01/09/1998 Cơ khí Cơ điện tử

33 Nguyễn Thị Thảo 1141120038 31/03/1998 CN Hóa CN Hóa học

34 Đào Văn Trường 1141010092 24/10/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí

35 Nguyễn Tiên Phong 1141020114 28/01/1998 Cơ khí Cơ điện tử

36 Khổng Tiến Sỹ 1141020058 10/04/1998 Cơ khí Cơ điện tử

37 Ngô Thanh Tùng 1141030367 10/06/1998 CN Ô tô CN Ô tô

38 Nguyễn Hữu Tuyển 1141010487 09/06/1997 Cơ khí CNKT Cơ khí

39 Nguyễn Thương Nghiệp 1141010311 05/02/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí

40 Đào Quang Sơn 1141020031 01/12/1997 Cơ khí Cơ điện tử

41 Lê Thái Hòa 1141030189 11/04/1998 CN Ô tô CN Ô tô

42 Trần Văn Quyết 1141030041 27/06/1998 CN Ô tô CN Ô tô

43 Trương Văn Vĩnh 1141020143 23/10/1998 Cơ khí Cơ điện tử

44 lê huy duy 1141010055 05/04/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí

45 Phạm Thị Thảo 1141120006 23/11/1998 CN Hóa CN Hóa học

46 Nguyễn Văn Đạt 1141020153 23/10/1998 Cơ khí Cơ điện tử

47 Vũ Thanh Tùng 1141030025 28/09/1998 CN Ô tô CN Ô tô

48 Nguyễn Văn Trượng 1141020156 15/01/1998 Cơ khí Cơ điện tử

49 Đỗ Hoàng Minh Vương 1141020136 14/11/1998 Cơ khí Cơ điện tử

50 Nguyễn Thị Thuỷ 1141120053 18/12/2019 CN Hóa CN Hóa học

51 Nguyễn Minh Hiếu 1141030290 10/01/1998 CN Ô tô CN Ô tô

52 Trương Thị Mai Hương 1141020124 15/08/1997 Cơ khí Cơ điện tử

53 Nguyễn Thị Trang 1141050118 06/06/1998 Điện tử Điện tử

54 Hoàng Văn Hiệp 1141020098 18/02/1998 Cơ khí Cơ điện tử

55 Đồng Đức Huy 1141030268 07/01/1998 CN Ô tô CN Ô tô

56 Nguyễn Thanh Tùng 1141010427 25/05/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí

57 Trần Trung Hiếu 1141030075 20/10/1998 CN Ô tô CN Ô tô

58 Nguyễn Đức Hưng 1141240076 14/01/1998 Điện ĐK Tự động hóa



Stt

順番

Họ và tên  

氏名

Mã SV

学生番号

Ngày sinh

生年月日

Khoa

学部

Chuyên ngành

専門

59 Phạm Văn Tài 1141240065 24/08/1998 Điện ĐK Tự động hóa

60 Lê Kim Ngọc 1141020090 27/11/1998 Cơ khí Cơ điện tử

61 Khổng Ngọc Thọ 1141020146 05/11/1998 Cơ khí Cơ điện tử

62 Đồng Văn Trường 1141020080 26/04/1998 Cơ khí Cơ điện tử

63 Hoàng Trọng Nho 1141040121 22/08/1997 Điện Điện

64 Trần Thị Thảo 1141150011 23/05/1998 Điện tử Truyền thông và mạng máy tính

65 Trần Huy Hoàng 1141040493 03/10/1998 Điện Điện

66 Nguyễn Hoàng Quân 1141240073 10/01/1998 Điện ĐK Tự động hóa

67 Nguyễn Xuân Sang 1141020096 16/09/1998 Cơ khí Cơ điện tử

68 Nguyễn Khả Hòa Thạch 1141020083 12/02/1998 Cơ khí Cơ điện tử

69 Trần Huy Minh Đạt 1141240010 29/01/1998 Điện ĐK Tự động hóa

70 Trần Hải Nam 1141040187 30/06/1998 Điện Điện

71 Nghiêm Văn Bình 1141050551 17/03/1998 Điện tử Điện tử

72 Hồ Thị Dung 1141050542 14/06/1998 Điện tử Điện tử

73 Dương Kim Duy 1141050330 22/04/1998 Điện tử Điện tử

74 Nguyễn Văn Thịnh 1141050190 27/06/1998 Điện tử Điện tử

75 Nguyễn Thị Hương 1141050120 15/08/1998 Điện tử Điện tử

76 Nguyễn Thị Minh Anh 1141050157 31/05/2019 Điện tử Điện tử

77 Đỗ Công Điệp 1141050164 19/05/1998 Điện tử Điện tử

78 Nguyễn Văn Cường 1141050408 05/10/1998 Điện tử Điện tử

79 Trịnh Lê Hùng 1141050489 06/02/1998 Điện tử Điện tử

80 Nguyễn Xuân Phát 1141240023 09/05/1998 Điện Điện

81 Nguyễn Văn Tiến 1141040170 30/07/1998 Điện Điện


